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Phần 6 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 26 

Câu 1: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng về Các hội đồng khác trong nhà trường?  

A. Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng nâng lương; Hội đồng tư vấn 

B. Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỉ luật; Hội đồng tư vấn 

C. Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỉ luật; Hội đồng tuyển sinh 

D. Hội đồng trường; Hội đồng kỉ luật; Hội đồng tư vấn 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo 

khoa, Hội đồng phải có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương 

ứng? Điều 32  

A. Một phần tư 

B. Hai phần ba 

C. Một phần ba 

D. Một nửa 

Câu 3: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với Viên chức không quản lý?  

A. Khiển trách 

B. Buộc thôi việc 

C. Cảnh cáo 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dụch vụ giáo dục, đào 

tạo và mức thu phí cho từng năm học đối với cơ sở giáo dục nào?  

A. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 

B. giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 



C. giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

D. giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên 

Câu 5: Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định : trong thời gian tạm đình chỉ công tác, viên chức được 

hưởng lương theoquy định của Chính phủ điều này đúng hay sai?  

a. Đúng 

b. Sai 

Câu 6: Nội dung ở phương án nào sau đây là nội dung đánh giá của Viên chức không quản lý?

 
A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

 

B. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch 

đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản 

phẩm cụ thể 

C. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. “Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng 

của mình” là trách nhiệm của?  

A. Trách nhiệm của gia đình 

B. Trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 

C. Trách nhiệm của xã hội 

D. Trách nhiệm của nhà trường 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, 

Giáo sư danh dự?  

A. Chính phủ 

B. Nhà nước 

C. Bộ giáo dục và Đào tạo 

D. Quốc hội 

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về phân luồng trong giáo dục là?

 
A. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức 

về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của 

cá nhân 

 

B. Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo 

điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, 

trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng 

lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực 

lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. 

C. Tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục, tạo điều kiện 



để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao 

hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động phù hợp với năng lực, điều kiện 

cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội, góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao 

động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. 

D. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức 

về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của 

cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 

Câu 10: Theo Luật Viên chức sửa đổi năm 2019: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm 

là?  

 

a. 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách. 

b. 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại đáp án A. 

c. Cả 2 đáp án đều đúng 

d. Cả 2 đáp án đều sai 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung “Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong giáo dục.” là?  

A. Nội dung quản giáo dục 

B. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục 

C. Mục tiêu quản lý nhà nước về giáo dục 

D. Yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục 

Câu 12: Điều 43 quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc về ai?

 
a. Chính phủ 

b. Bộ giáo dục 

c. Đơn vị công lập 

d. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 13: Điều 27 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Ai là người quy định chi tiết chế độ tập sự?  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước 

C. Chính phủ. 

D. Sở nội vụ. 

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, 

cơ quan nào quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục?  

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người có quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, 

cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và quy định 

trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục 



phổ thông và giáo dục thường xuyên?  

A. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Tổng thanh tra chính phủ 

D. Cục trưởng cục khảo thí 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Tài sản của trường dân lập thuộc sở hữu của pháp nhân nhà trường. 

Tài sản của trường dân lập được cơ quan nào bảo hộ theo quy định của pháp luật?  

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Chính phủ 

C. Quốc hội 

D. Nhà nước 

Câu 17: Bộ nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo 

dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học, giáo dục nghề nghiệp quy định của Luật Giáo dục 2019?  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế 

D. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối 

tượng nào sau đây?  

A. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

 

B. học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu 

C. người học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục đại học 

D. Tất cả các phương án 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết về liên thông giữa các cấp học, trình độ 

đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân?  

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Quốc hội 

C. Nhà nước 

D. Chính phủ 

Câu 20: Có bao nhiêu nội dung đánh giá Viên chức quản lý?  

A. 7 nội dung 

B. 8 nội dung 

C. 6 nội dung 

D. 5 nội dung 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục là?  

A. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài 

ngân sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

B. Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gồm nhà trường và 


